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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê T ị Bí   Tuyền 

Các Thẩm phán: Bà Lê T ị Kim Ng  

 Ông Nguyễn T iện Tâm 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê H ng N ật C âu - T ư ký Tò  án n ân dân 

tỉn  Long An. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn T ị Kim C ung - Kiểm sát viên. 

Trong  á  ngày 15, 22 t áng 01 năm 2025 tại trụ sở Tò  án n ân dân tỉn  

Long An xét xử p    t  m   ng k  i vụ án t ụ  ý số 701/2024/TLPT-DS ngày 

05 t áng 12 năm 2024 về việ   Tr n    ấp   p   ng   t     và   p   ng 

  uyển n ư ng quyền sử dụng  ất”. 

Do Bản án dân sự sơ t  m số 249/2024/DS-ST ngày 15 t áng 8 năm 2024 

 ủ  Tò  án n ân dân  uyện Đứ  Hò , tỉn  Long An bị k áng  áo. 

T eo Quyết  ịn   ư  vụ án r  xét xử p    t  m số 742/2024/QĐ-PT ngày 

30 t áng 12 năm 2024, giữ   á   ương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn L, sin  năm 1968; Đị    ỉ: Ấp H, xã Đ, 

 uyện Đ, tỉn  Long An. 

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Trần T ị 

Kim G, sin  năm 1994; Đị    ỉ: Số B K u p ố B, t ị trấn Đ,  uyện Đ, tỉn  Long 

An. (T eo Giấy ủy quyền ngày 22/1/2024) 

- Bị đơn: Bà Trần Kim D, sin  năm 1964; Đị    ỉ: Ấp C, xã Đ,  uyện Đ, 

tỉn  Long An. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Ông Võ Văn Đ, Luật 

sư Văn p òng  uật sư Võ Văn Đ t uộ  Đoàn  uật sư tỉn  L. 
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- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Văn p òng C (Kế t ừ  quyền 

và ng ĩ  vụ  ủ  Văn p òng C1); Đị    ỉ: Đường T, ấp C, xã Đ,  uyện Đ, tỉn  

Long An. 

Người  ại diện: Bà Nguyễn Mộng T - Trưởng văn p òng. 

- Người kháng cáo: Bị  ơn bà Trần Kim D. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện ngày 19/9/2023, đơn kiện bổ sung ngày 29/5/2024 của 

nguyên đơn ông Nguyễn Văn L và người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của 

nguyên đơn có lời trình bày: 

Ngày 24/10/2022,  ng L có ký   p   ng   t     với bà D  ể n ận   uyển 

n ư ng diện tí    ất  ó   iều ng ng 07m và   iều dài  ết t ử   ất số 558, 559, 

t uộ  tờ bản    số 22,  ất t    ạ  tại ấp C, xã Đ,  uyện Đ, tỉn  Long An với số 

tiền  à 7.000.000.000   ng;  ng L  ã   t     số tiền 6.000.000.000   ng. H i 

bên t ỏ  t uận k i  oàn t àn  việ    uyển mụ   í   sử dụng  ất  ên t ổ  ư và 

 ấp  ổi  ư   giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất t ì bà D  àm t ủ tụ  ký   uyển 

n ư ng  ất   o  ng L. 

S u  ó, bà D  ó t ự   iện  ư   việ   ên t ổ  ư và  ấp  ổi  ối với diện 

tí   137m
2 
t uộ  t ử   ất số 559 (t ử  mới số 83), giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng  ất số DK 767913 do Sở Tài nguyên và M i trường tỉn  L  ấp   o bà D 

ngày 09/01/2023. S u  ó, bà D  ã ký   p   ng   uyển n ư ng t ử  số 83   o 

 ng L tại Văn p òng C2, quyển số 01/2023/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 

11/01/2023. Ông L  ã  ư     ỉn   ý tr ng 3 trên giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng  ất t ử   ất số 83. Riêng t ử  số 558,  oại  ất L   do  ng L   ỉ n ận 

  uyển n ư ng t eo mét ng ng nên một p ần diện tí    ủ  t ử  558  à 309m
2
 

(309m
2
/550m

2
),  oại  ất L   nên  ng L  ó yêu  ầu bà D gi o giấy   ứng n ận 

quyền sử dụng  ất  ể  ng L  àm t ủ tụ   ấp  ổi  ên t ổ  ư tr n t ử  558 n ưng 

t ời  iểm  ó bà D k  ng   ng ý và s u  ó bà D  ũng k  ng tự  àm  ư   t ủ tụ  

 ấp  ổi nên  ể sự việ  kéo dài, gây t iệt  ại   o  ng L. 

Mụ   í    ng L n ận   uyển n ư ng  t ử   ất số 558, 559  à  ể  ó  ủ 

diện tí   xây dựng  ử   àng   o t uê. Tuy n iên,  iện tại p ần  ất do  ng L 

n ận   uyển n ư ng  ủ  bà D   ỉ  ứng tên  ư   t ử   ất số 83 (t ử   ủ 559) 

với   iều ng ng 07m,   iều dài 20,2m với diện tí   137m
2
  à k  ng   ng mụ  

 í   t ỏ  t uận b n  ầu, một p ần diện tí    òn  ại  ủ  t ử  558  à 309m
2
  à 

 oại  ất L  , k  ng  ủ  iều kiện tá   t ử  nên N à nướ  k  ng   o   uyển mụ  

 í   sử dụng  ất, nên t ỏ  t uận   uyển n ư ng tại giấy   t     ngày 

24/10/2022 k  ng t ự   iện  ư    à do vi p ạm quy  ịn  về  iều kiện tá   t ử  

 ủ  N à nướ ,  ả  ng L và bà D k i ký   p   ng   t      ều k  ng biết n ững 

quy  ịn  này. 

Ông Nguyễn Văn L k ởi kiện yêu  ầu Tò  án giải quyết: 



3 

1. V   iệu   p   ng n ận tiền   t     s ng n ư ng  ất ngày 24/10/2022 

giữ   ng L với bà D. 

2. Hủy H p   ng   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất giữ   ng L với bà D 

 ối với t ử   ất số 83, tờ bản    số 38, diện tí   137m
2
,  oại  ất ONT,  ất tại xã 

Đ,  uyện Đ, tỉn  Long An  ư   Văn p òng C2, quyển số 01/2023/TP/CC-

SCC/HĐGD ngày 11/01/2023. 

3. Hủy   ỉn   ý p ần  ập n ật biến  ộng tại tr ng 3 trên giấy   ứng n ận 

quyền sử dụng  ất số DK 767913 do Sở Tài nguyên và M i trường tỉn  L  ấp 

  o bà Trần Kim D ngày 09/01/2023,  ã s ng tên   o  ng L ngày 07/02/2023. 

4. Buộ  bà D p ải trả  ại   o  ng L số tiền  ã n ận     6.000.000.000 

  ng. 

5. Buộ  bà D p ải  ó ng ĩ  vụ  oàn trả  ại   o  ng L   i p í  ổ  át s n 

 ấp  ất và   i p í xây dựng tường rào b o qu n  p ần  ất  ng L  ã n ận   uyển 

n ư ng với số tiền 357.945.000   ng; (t eo C ứng t ư t  m  ịn  giá số: 

191/17/05/2024/TĐG LA – BĐS ngày 17/5/2024  ủ  C ng ty  ổ p ần T3). 

6. Ông L  r t yêu  ầu buộ  bà D trả  ãi t eo mứ   ãi suất Ngân  àng trên 

số tiền 6.000.000.000   ng tín  từ ngày 08/02/2023   o  ến k i Tò  án giải 

quyết xong vụ việc. 

Bị đơn bà Trần Kim D có phản tố, do ông Ngô Ngọc T1 đại diện trình 

bày: Bà D t ống n ất ngày 24/10/2022  ó ký   p   ng   t     với  ng L  ể 

  uyển n ư ng   o  ng L diện tí    ất  ó   iều ng ng 07m và   iều dài  ết   i 

t ử   ất số 558, 559, tờ bản    số 22,  ất tại ấp C, xã Đ,  uyện Đ, tỉn  Long An 

với số tiền  à 7.000.000.000   ng. Bà D  ã n ận      ủ   ng L số tiền 

6.000.000.000   ng. H i bên t ỏ  t uận s u k i  oàn t àn  việ   ấp  ổi giấy 

  ứng n ận quyền sử dụng  ất và  ên t ổ  ư t ử   ất số 558, 559 t ì bà D sẽ ký 

t ủ tụ    uyển n ư ng quyền sử dụng  ất   o  ng L. S u  ó, t ử   ất số 559, 

diện tí   137m
2 
 ã tiến  àn   àm  ư   t ủ tụ   ấp  ổi  ên t ổ  ư,  iện n y  à 

t ử  số 83. Bà D  ã ký   p   ng   uyển n ư ng   o  ng L và  ng L  ã  ứng 

tên giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất. 

Đối với t ử   ất số 558, b n  ầu  ng L và bà D t ỏ  t uận bà D sẽ ủy 

quyền   o  ng L  ể  ng L t  y bà D  i  àm  á  t ủ tụ  xin  ấp  ổi Giấy   ứng 

n ận quyền sử dụng  ất và  ên t ổ  ư. N ưng k i  ến P òng C ng   ứng  ể 

  ng   ứng   p   ng ủy quyền t ì bà D t ấy t ời  ạn ủy quyền  à 10 năm nên 

k  ng   ng ý ký tên   o  ng L. Bà D do k  ng  iểu biết về  á  t ủ tụ   ể xin 

 ấp  ổi Giấy   ứng n ận nên   o  ến n y Giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất 

t ử  558 vẫn   ư   ư    ấp  ổi và   ư   ên t ổ  ư. S u  ó,  ng L  ó yêu  ầu bà 

D  ư    o  ng L t êm p ần  ất  òn t ừ   ại tại t ử  558 ( à 241m
2
) nằm ngoài 

 àng rào  ng L  ã xây dựng, n ưng  ng L k  ng  ề  ập gì  ến việ  trả t êm   o 

bà D b o n iêu tiền nên bà D k  ng   ng ý.Từ  ó sự việ  tr n    ấp kéo dài 

  o  ến n y. N y trướ  yêu  ầu k ởi kiện  ủ   ng L, bà D k  ng   ng ý.  

Đ ng t ời, bà D  ó yêu  ầu p ản tố  ối với  ng L yêu  ầu giải quyết: 
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1. K  ng   ấp n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ   ng L về việ  v   iệu   p 

  ng   t     s ng n ư ng  ất ngày 24/10/2022 và buộ  bà buộ  D p ải trả  ại 

tiền n ận       o  ng L 6.000.000.000   ng. 

2. Yêu  ầu  ng L p ải tiếp tụ  t ự   iện H p   ng n ận tiền   t     s ng 

n ư ng  ất ngày 24/10/2022. Bà D   ng ý   uyển n ư ng tr n t ử  558, diện 

tí   550m
2 
tờ bản    số 22,  oại  ất       o  ng L. Buộ   ng L p ải trả tiền p ần 

 ất   ên   ệ     o bà D t eo giá  ủ  C ứng t ư t  m  ịn  giá số: 

191/17/05/2024/TĐG LA - BĐS ngày 17/5/2024  ủ  C ng ty  ổ p ần T3  ối 

với diện tí   nằm ngoài H p   ng n ận tiền   t     s ng n ư ng  ất ngày 

24/10/2022  ủ  t ử  558  à 241m
2
. 

3. Yêu  ầu giữ nguyên p ần  ập n ật   ỉn   ý biến  ộng s ng tên  ng L 

ngày 07/02/2023 trên Giấy   ứng n ận quyền dụng  ất số DK767913 do Sở Tài 

nguyên và M i trường tỉn  L  ấp   o bà D ngày 09/01/2023. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Văn phòng C (kế thừa Văn 

phòng công Trần Hữu T2) có ý kiến trình bày tại Văn bản số 79/CV-VPCC ngày 

24/7/2024 như sau: Ngày 11/01/2023, Văn p òng C1  ó   ứng t ự    p   ng 

  uyển n ư ng số 186, quyển số 01/2023/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 11/01/2023 

giữ   ng L với bà D  ối với t ử   ất số 83, tờ bản    số 38, diện tí   137m
2
, 

 oại  ất ONT,  ất tại xã Đ,  uyện Đ, tỉn  Long An. H  sơ   ứng t ự  t ể  iện 

việ  ký   uyển n ư ng  à   ng ý   í  ủ   á  bên và  ầy  ủ t ủ tụ  t eo Luật 

C ng   ứng ( ó gửi kèm t eo    sơ). N y Văn P òng   ng   ứng Nguyễn 

Mộng T xin vắng m t trong toàn bộ quá trìn  tố tụng  ủ  vụ án. 

Tại p iên tò  nguyên  ơn r t một p ần yêu  ầu k ởi kiện về tín  tiền  ãi. 

Tò  án n ân dân  uyện Đứ  Hò , tỉn  Long An  ã tiến  àn   ò  giải 

n ưng  á   ương sự k  ng t ỏ  t uận  ư  . 

Tại Bản án dân sự sơ t  m số 249/2024/DS-ST ngày 15 t áng 8 năm 2024 

 ủ  Tò  án n ân dân  uyện Đứ  Hò , tỉn  Long An  ã  ăn  ứ vào Điều 5, Điều 

26, Điều 35, Điều 39, Điều 147, k oản 2 Điều 244, Điều 483 Bộ  uật Tố tụng 

dân sự; Điều 123, Điều 131, Điều 328 Bộ  uật Dân sự;  iểm   k oản 1, Điều 12, 

 iểm   k oản 5 Điều 27 Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 

 ủ  Ủy b n T ường vụ Quố   ội về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản  ý, sử 

dụng án p í,  ệ p í Tò  án; 

C ấp n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ   ng L  ối với bà D về việ  

 Tr n    ấp H p   ng n ận tiền   t     ngày 24/10/2022 và H p   ng   uyển 

n ư ng quyền sử dụng  ất số   ng   ứng 186, quyển số 01/2023/TP/CC-

SCC/HĐGD ngày 11/01/2023”. 

V   iệu H p   ng n ận tiền   t     s ng n ư ng  ất ngày 24/10/2022 

giữ   ng L với bà D. 

Hủy H p   ng   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất giữ   ng L với bà D 

 ư   ký tại Văn p òng C1 số 186, quyển số 01/2023/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 
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11/01/2023  ối với t ử   ất số 83, tờ bản    số 38, diện tí   137m
2
,  oại  ất 

ONT, tại xã Đ,  uyện Đ, tỉn  Long An. 

Hủy   ỉn   ý p ần  ập n ật biến  ộng tại tr ng 3 trên giấy   ứng n ận 

quyền sử dụng  ất số DK 767913 do Sở Tài nguyên và M i trường tỉn  L  ấp 

  o bà D ngày 09/01/2023,  ã s ng tên   o  ng L ngày 07/02/2023. 

Bà D  ư    iên  ệ  ơ qu n n à nướ   ó t  m quyền  ể xin  ăng ký  ại  ối 

với quyền sử dụng  ất t ử   số 83, tờ bản    số 38, tại ấp C, xã Đ,  uyện Đ, tỉn  

Long An. 

Ông L  ó trá   n iệm gi o  ại bản   ín  giấy   ứng n ận quyền sử dụng 

 ất số DK 767913 do Sở Tài nguyên và M i trường tỉn  L  ấp   o bà Trần Kim 

D ngày 09/01/2023  ể  àm t ủ tụ   ăng ký  quyền sử dụng  ất. 

Buộ  bà D p ải trả  ại   o  ng L số tiền  ã n ận     6.000.000.000   ng. 

Buộ  bà D  ó ng ĩ  vụ t  n  toán  ại   o  ng L   i p í mà  ng L  ã  ổ 

 át s n  ấp  ất và xây dựng tường rào b o qu n  p ần  ất  ng L  ã n ận   uyển 

n ư ng  ủ  bà D với số tiền 357.945.000   ng. 

Tổng số tiền bà D  ó ng ĩ  vụ p ải trả  ại   o  ng L  à 6.357.945.000 

  ng. 

Kể từ ngày  ó  ơn yêu  ầu t i  àn  án  ủ  người  ư   t i  àn  án ( ối 

với  á  k oản tiền p ải trả   o người  ư   t i  àn  án) bên  ó ng ĩ  vụ   ư  t i 

 àn  xong số tiền trên t ì  òn p ải trả   o bên  ư   t i  àn  án k oản tiền  ãi 

suất t eo mứ   ãi suất quy  ịn  tại k oản 2 Điều 468 BLDS năm 2015 tương 

ứng với số tiền và t ời gi n   ư  t i  àn , trừ trường   p  á  bên  ó t ỏ  t uận 

k á . 

Đìn    ỉ yêu  ầu  ủ   ng L về việ  buộ  bà D trả  ãi t eo mứ   ãi suất 

Ngân  àng trên số tiền 6.000.000.000   ng tín  từ ngày 08/02/2023   o  ến k i 

Tò  án giải quyết xong vụ việ ”. 

K  ng   ấp n ận yêu  ầu p ản tố  ủ  bà D về việ  buộ   ng L tiếp tụ  

t ự   iện H p   ng n ận tiền   t     s ng n ư ng  ất ngày 24/10/2022; giữ 

nguyên p ần  ập n ật   ỉn   ý biến  ộng s ng tên  ng L ngày 07/02/2023; Buộ  

 ng L p ải trả tiền giá trị  ất   ên   ệ     o bà D  ối với diện tí   nằm ngoài 

H p   ng   t     s ng n ư ng  ất ngày 24/10/2022  ủ  t ử  558 (241m
2
).  

Về   i p í t  m  ịn ,  o  ạ ,  ịn  giá 32.000.000   ng,  ng L  ã nộp và 

tự nguyện   ịu, Tò  án  ã   i p í xong. 

Về án p í dân sự sơ t  m: Bà D  à người   o tuổi  ư   miễn nộp tiền án 

p í dân sự sơ t  m. C i  ụ  t i  àn  án dân sự  uyện Đứ  Hò   oàn  ại tiền tạm 

ứng án p í   o  ng L  ã nộp  à 66.250.000   ng t eo  á  biên   i t u số 

0005854 ngày 03/10/2023; số 0005853 ngày 03/10/2023 và số 0004744 ngày 

03/6/2024. 

Ngoài r , án sơ t  m  òn tuyên về quyền k áng  áo; quyền và ng ĩ  vụ 

 ủ   á   ương sự ở gi i  oạn t i  àn  án. 
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Bản án   ư   ó  iệu  ự  p áp  uật. 

Ngày 15 t áng 8 năm 2024, bị  ơn bà D k áng  áo yêu  ầu  ấp p    t  m 

k  ng   ấp n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên  ơn. 

Tại p iên tò  p    t  m, nguyên  ơn vẫn giữ nguyên yêu  ầu k ởi kiện, 

bị  ơn bà D vẫn giữ nguyên yêu  ầu k áng  áo. 

Bị đơn bà D do luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp có lời trình bày: 

Căn  ứ vào H p   ng n ận tiền   t     ngày 24/10/2022 giữ  bà D và  ng L t ì 

02 bên  ã t ỏ  t uận mu  và   uyển n ư ng diện tí    ất 446,7m² với giá 

7.000.000.000   ng, b o g m t ử   ất 559, diện tí   37m² và một p ần t ử   ất 

số 558 diện tí   309,7m². H i bên k  ng p ân biệt giá trị  ất p í  trướ  và s u 

mà mu  trên tổng diện tí    ủ  02 t ử   ất với giá 7.000.000.000   ng và bên 

mu   ã   t     6.000.000.000   ng   o bên bán,   ng t ời bên bán gi o giấy tờ 

 ể bên mu   i  àm t ủ tụ   ấp  ổi, tá   t ử ,   uyển mụ   í  … n ư vậy   o 

t ấy  ơn giá  ủ  mỗi mét vu ng trong gi o dị    à 15.700.000   ng. 

Trong quá trìn  t ự   iện gi o dị     i bên  ã  oàn t àn  một p ần  ó  à 

 ng L  ã n ận xong t ử   ất số 559 (t ử   ất số 83)  oại  ất ONT với diện tí   

137m² t eo   ng quy  ịn  p áp  uật. Còn  ại 309,7m² diện tí    ất     t uộ  

một p ần t ử   ất số 558 do  ng L k  ng  àm  ư   t ủ tụ  tá   t ử ,   uyển 

mụ   í   do vi p ạm Quyết  ịn  số 42/2021  ủ  UBND tỉn  quy  ịn  về  iều 

kiện tá   t ử  nên từ  ó xảy r  tr n    ấp. 

Cấp sơ t  m tuyên v   iệu toàn bộ gi o dị   giữ  bà D với  ng L ngày 

24/10/2022 t  ng qu    p   ng n ận      à   ư  t ỏ   áng. Vì trong gi o dị   

này  ã  ư   t ự   iện một p ần t eo   ng quy  ịn   ủ  p áp  uật về   uyển 

n ư ng quyền sử dụng  ất, nên gi o dị   ngày 24/10/2022   ỉ v   iệu một p ần 

 ối với p ần diện tí   309,7m²  ất     t uộ  mpt 558. N ư vậy, bà D k áng  áo 

yêu  ầu  ng L p ải n ận t ử   ất số 559 (83)  à  ó  ơ sở p áp  uật vì gi o dị   

này  ã  oàn t àn  k  ng trái với quy  ịn  p áp  uật. 

Đối với số tiền 357.945.000   ng tiền s n  ấp và xây dựng  àng rào b o 

qu n  p ần  ất   uyển n ư ng  à do  ng L bỏ r    i p í này buộ  bà D   ịu 

toàn bộ  à k  ng p ù   p. Lý do: K i 02 bên gi o dị   vào k oảng t áng 

9/2022,  ng L      ó   ỉ   t     2.000.000.000   ng  ể n ận   uyển n ư ng 

diện tí    ất nêu trên t ì s u một ngày   t      ng L tự ý  ổ vật tư và tiến  àn  

s n  ấp và xây dựng k  ng bàn bạ  gì với bà D nên k i gi o dị   ngày 

24/10/2022 bị v   iệu t ì trên nguyên tắ  02 bên p ải trả  ại n ững gì  ã n ận 

  o n  u và k  i p ụ   iện trạng b n  ầu nên số tiền này bà D k  ng p ải   ịu. 

Năm 2022 t ời  iểm bất  ộng sản trên t ị trường   ng s i  ộng và  ất rất 

 ó giá trị trên toàn tỉn  Long An nói   ung và  uyện Đ nói riêng. Gi o dị   02 

bên k  ng p ân biệt và  án  giá giá trị  ủ  từng t ử   ất mà   ỉ gộp   ung mu  

446,7m²  ất với giá 7.000.000.000   ng nên  ơn giá  à 15.700.000   ng/m². Do 

t ử   ất số 559 (vị trí A)  à t ử   ất ONT nằm p í  trướ  tiếp giáp với m t 

 ường TL 823 nên giá trị  ủ  t ử   ất này rất  ó giá trị   o  ơn. 
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Gi o dị   mu  bán t eo H p   ng   t     ngày 24/10/2022  à gi o dị   

t ự  tế  ối với diện tí   446,7m² (b o g m k u A, B, C)  à 7.000.000.000   ng 

nên  ơn giá tương  ương 15.700.000   ng/m². 

Căn  ứ vào   ứng t ư t  m  ịn  t ì  ơn giá  ất 01m²: K u A: 13.800.000 

  ng; K u B: 6.700.000   ng; K u C: 3.800.000   ng. Mỗi mét vu ng  ất k u 

A gấp   i  ất k u B và gần gấp 4  ần  ất k u C. Tỷ  ệ 13.800.000 : 6.700.000 : 

3.800.000 = 3,5 : 1,8 : 1 (  i  03  ơn giá   o 3.800.000). Lấy trung bìn   ộng 

 ủ : (3.5+ 1,8+ 1) : 3 = 2.1 (Hệ số). 

N ư vậy,  ấy  ệ số  à 2  ể tín   ơn giá  ất   o k u A (vì  ó  à  ất m t 

tiền  ắ   ị  và  à  ất ONT k i p í  s u  à  ất L  ). N ư vậy  ơn giá  ất K u A: 

15.700.000   ng x 2 = 31.400.000   ng, nên giá trị trong gi o dị    ất K u A: 

137 x 31.400.000   ng = 4.300.000.000   ng. 

Bà D   ng ý trả  ại   o  ng L số tiền 1.700.000.000   ng (6.000.000.000 

- 4.300.000.000 = 1.700.000.000   ng). 

Trong quá trìn  giải quyết vụ án, bà D k  ng k  ng  ó  àn  vi t u tán tài 

sản n ưng Tò  án b n  àn  quyết  ịn   ấm   uyển n ư ng t ử   ất 1009, 

k  ng  iên qu n  ến tài sản tr n    ấp và p ong tỏ  số tiền   p p áp  ủ  bà D 

gửi tại Ngân  àng  à k  ng p ù   p quy  ịn  p áp  uật, gây t iệt  ại  ớn  ến 

quyền,   i í     p p áp  ủ  bà D. Do  ó, yêu  ầu  ấp p    t  m xem xét  ể  ủy 

Quyết  ịn  áp dụng biện p áp k  n  ấp số 17/2023/QĐ-BPKCTT ngày 

19/10/2023  ủ  Tò  án n ân dân  uyện Đứ  Hò . 

Nguyên đơn ông L do bà G đại diện theo ủy quyền có lời trình bày: 

K  ng   ng ý toàn bộ yêu  ầu k áng  áo  ủ  bà D. Xá   ịn    i bên  ó ký   p 

  ng   t    , bà D  ã n ận số tiền 6.000.000.000   ng,   i bên t ỏ  t uận 

  uyển n ư ng  ất  ó diện tí     iều ng ng 07m x   iều dài  ết t ử  558 và 

559. Xá   ịn  số tiền 6.000.000.000   ng  à số tiền     gi o 02  ần. S u  ó 02 

ngày  ng L  ã s n  ấp  ổ  át và xây tường rào  ết p ần diện tí    ất  ã t ỏ  

t uận, bà D   ng ý k  ng p ản  ối. Ông L  ã  ư    ứng tên giấy   ứng n ận 

quyền sử dụng  ất t ử  559  oại  ất ONT (t ử  mới  à 83). Do t ử  số 558  à 

 ất     diện tí   550m
2
, t ỏ  t uận   uyển n ư ng mpt 309m

2
 nên k  ng  ảm 

bảo  iều kiện tá   t ử  và t eo tỷ  ệ bản    mới  ập n ật t ì diện tí   t ỏ  t uận 

dín  mpt 60 nên  iều kiện  ể tá   t ử  t eo Quyết  ịn  42 n y  à 49 k  ng t ể 

t ự   iện. H p   ng   t      ó  ối tư ng k  ng t ự   iện  ư   nên  ề ng ị giữ 

nguyên Bản án dân sự sơ t  m. 

Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phát biểu quan điểm: 

Cấp p    t  m t ự   iện   ng p áp  uật về tố tụng từ k i t ụ  ý vụ án  ến 

k i  ư  vụ án r  xét xử p    t  m. Tại p iên tò , Hội   ng xét xử, T ư ký p iên 

tò  và  á   ương sự t ự   iện   ng quyền, ng ĩ  vụ  ủ  mìn . Bị  ơn bà D 

k áng  áo   ng quy  ịn  tại  á  Điều 273, Điều 276 Bộ  uật Tố tụng dân sự nên 

 ủ  iều kiện xem xét t eo t ủ tụ  p    t  m. 
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Về yêu  ầu k áng  áo: Bị  ơn bà D k áng  áo k  ng   ng ý Bản án sơ 

t  m   o rằng. Căn  ứ vào giấy   t     ngày 24/10/2022 t ể  iện ý   í  á  bên 

muốn   uyển n ư ng p ần  ất diện tí     iều ng ng 7 mét x   iều dài  ết 02 

t ử   ất 558, 559 với giá   uyển n ư ng  à 7.000.000.000   ng và tiền   t     

 à 7.000.000.000   ng. Bên bán   m kết  oàn t àn  t ủ tụ   ấp  ổi giấy quyền 

sử dụng  ất sẽ   uyển n ư ng   o  ng L. T ử  559  á  bên  ã   uyển n ư ng 

xong và p í   ng L  ã  ứng giấy. Tuy n iên, t ử  558 t ì giữ   ng L và bà D  ã 

k  ng tiến tới ký   p   ng   uyển n ư ng  ư   do bà D   m kết  oàn t àn  

t ủ tụ   ấp  ổi giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất n ưng k i  ến P òng C ng 

  ứng bà D k  ng   ng ý ký ủy quyền   o  ng L  ể  ng L  i  àm t ủ tụ  mà bà 

bỏ về, sự việ  kéo dài một t ời gi n n ưng bà D vẫn k  ng tiến  àn   á  t ủ tụ  

 ần t iết  ể  ấp  ổi giấy. P ần  ất  á  bên t ỏ  t uận tại giấy   t     t ự  tế  à 

 ất     và  ăn  ứ vào Quyết  ịn  42/2021/QĐ-UBND ngày 18/10/2021  ủ  Ủy 

b n n ân dân tỉn  L về  iều kiện tá   t ử   ối với  ất n ng ng iệp trên  ị  bàn 

tỉn  Long An t ì p ần tá   t ử  và p ần  òn  ại  ều k  ng  ảm bảo   ng quy 

 ịn . 

Bà D k áng  áo yêu  ầu giữ nguyên p ần  ập n ật   ỉn   ý biến  ộng 

s ng tên  ng L ngày 07/02/2023  ối với t ử   ất số 83 (t ử   ũ 559), tờ bản    

số 38, diện tí   137m
2
,  oại  ất ONT,  ất tại xã Đ,  uyện Đ, tỉn  Long An và 

yêu  ầu v   iệu gi o dị        ối với một p ần t ử  558. N ư  ã p ân tí  , nội 

dung t ỏ  t uận  ã bị v   iệu ng y từ k i xá   ập do vi p ạm  iều  ấm  ủ  p áp 

 uật. Ông L yêu  ầu tuyên v   iệu H p   ng   t     s ng n ư ng  ất ngày 

24/10/2022  ư   Tò  án  ấp sơ t  m   ấp n ận  à   ư    ín  xá  mà   ỉ  ó  ơ 

sở   ấp n ận một p ần  ối với t ử   ất     558. Đối với việ  t ỏ  t uận   uyển 

n ư ng t ử   ất 559  iện  á  bên  ã  oàn tất việ    uyển n ư ng,  ng L  ã 

n ận  ất và xây  àng rào nên  ần   ấp n ận một p ần p ản tố  ủ  bà D giữ 

nguyên p ần  ập n ật   ỉn   ý biến  ộng s ng tên  ng Nguyễn Văn L ngày 

07/02/2023  ối với t ử   ất số 83 (t ử   ũ 559), tờ bản    số 38, diện tí   

137m
2
,  oại  ất ONT,  ất tại xã Đ,  uyện Đ, tỉn  Long An. V   iệu một p ần 

H p   ng n ận tiền   t     s ng n ư ng  ất ngày 24/10/2022 giữ   ng L với bà 

D  ối với một p ần t ử   ất 558, diện tí   309,7 m
2
. 

Về giải quyết  ậu quả   p   ng v   iệu: Xét t ấy p ần  ất  á  bên 

  uyển n ư ng t eo bản vẽ  á  bên t ống n ất  à K u A, B, C và  ã  ó  ịn  giá 

t eo  á  vị trí K u A, B, C tương ứng K u A  ó giá 1.895.395.000   ng; K u B 

 ó giá 1.385.987.400; K u C  ó giá 386.106.000   ng. Tổng giá trị p ần  ất  á  

bên   uyển n ư ng t eo giá  iện n y  à 3.667.488.000   ng. 

Xá   ịn   á  bên  ã   uyển n ư ng  oàn t àn  K u A và t ử   ất k i 

t ỏ  t uận   uyển n ư ng  ó giá  à 7.000.000.000   ng. Tín  t eo tỷ  ệ t uận 

t ì k u A tại t ời  iểm   uyển n ư ng sẽ  à 3.617.671.000   ng (1.895.395.000 

: 3.667.488.000 x 7.000.000.000). Do  ng L  ã  ư  6.000.000.000   ng nên xá  

 ịn  số tiền   uyển n ư ng  oàn t àn   à 3.617.671.000   ng  òn  ại  à tiền   t 

      o K u B và C  à (6.000.000.000 – 3.617.671.000) =  2.382.329.000   ng. 
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Căn  ứ k oản 2 Điều 131 Bộ  uật Dân sự bà D p ải  oàn trả   o  ng L 

2.382.329.000   ng. 

Quá trìn  giải quyết Tò  án  ấp sơ t  m  ã áp dụng biện p áp k  n  ấp 

tạm t ời  Cấm   uyển dị   quyền về tài sản  ối với tài sản   ng tr n    ấp” và 

‘P ong tỏ  tài sản  ủ  người  ó ng ĩ  vụ”  ối với t ử   ất 1009, tờ bản    số 

22, t    ạ  tại xã Đ,  uyện Đ, tỉn  Long An và và số tiền 850.000.000   ng và 

tiền  ãi p át sin  tài k oản tiết kiệm số 6612683378779 m ng tên D”. Tại  ấp 

p    t  m p í  bị  ơn bà D  ó yêu  ầu  ủy bỏ biện p áp k  n  ấp tạm t ời này. 

T ấy rằng  ối với t ử   ất 1009, tờ bản    số 22, t    ạ  tại xã Đ,  uyện Đ, tỉn  

Long An k  ng  iên qu n  ến p ần  ất tr n    ấp nên  ần   ấp n ận  ủy bỏ 

việ  áp dụng k  n  ấp  ối với t ử   ất 1009. Riêng số tiền tiết kiệm 

850.000.000   ng do bà D  òn ng ĩ  vụ t i  àn  án 2.382.329.000   ng   o 

 ng L k i án  ó  iệu  ự  p áp  uật nên  ần giữ nguyên việ  p ong tỏ  tài k oản 

tiết kiệm số 6612683378779 m ng tên D. 

Đối với k áng  áo   i p í mà  ng L  ã  ổ  át s n  ấp  ất và xây dựng 

tường rào b o qu n  p ần  ất  ng L  ã n ận   uyển n ư ng  ủ  bà D với số 

tiền 357.945.000   ng. Căn  ứ vào  ơn p ản tố  ủ  bà D  ã t ừ  n ận   ng ý 

cho  ng L n ận  ất và sử dụng p ần  ất  á  bên   ng  ướng tới việ    uyển 

n ư ng, n y việ  gi o dị   k  ng t àn  p ần  ất bà D n ận  ại t ì  ó ng ĩ  vụ 

 oàn  ại   i p í mà  ng L  ã  ổ  át s n  ấp  ất và xây dựng tường rào b o qu n  

p ần  ất. 

Đối với p ần s n  ấp: C ứng t ư T  m  ịn  xá   ịn  số mét k ối  ã s n 

 ấp  à 536m
3
 trên 446,7m

2
  ất, vậy 01m

2
  ất  ã  ổ 1,199m

3
. K u A  ó diện tí   

137m
2
, do  ó  át s n  ấp K u A  à 164,38m

3
. K u B, C  à 536m

3
 - 164,38m

3
 = 

371,62m
3
. N ư vậy số tiền  ng L s n  ấp K u B, C t eo T  m  ịn   ã tín   à 

371,62m
3
 x 315.000   ng = 117.060.300   ng. 

Đối với tường rào: Căn  ứ bản vẽ t ể  iện tường rào k u B, C  à 29,6m + 

15,2m + 7,1m = 51,9m. T eo  ịn  giá  à 1.090.743   ng/m tường rào. T àn  

tiền 1.090.743   ng x 51,9m = 56.609.561   ng. 

Số tiền s n  ấp  át và xây tường K u B, C  à 173.669.862   ng. Tổng số 

tiền bà D p ải trả  ại   o  ng L số tiền  à 2.555.999.000   ng. 

Đề ng ị   ấp n ận một p ần k áng  áo  ủ  bị  ơn bà D. Căn  ứ k oản 2 

Điều 308 Bộ  uật Tố tụng dân sự sử  một p ần Bản án dân sự sơ t  m số 

249/2024/DS-ST ngày 15 t áng 8 năm 2024  ủ  Tò  án n ân dân  uyện Đứ  

Hò , tỉn  Long An. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Bị  ơn bà D k áng  áo   p  ệ nên vụ án  ư   xem xét  ại t eo t ủ tụ  

p    t  m. 

[2] Về p ạm vi xét xử p    t  m: Bà D k áng  áo một p ần Bản án dân 

sự sơ t  m. Căn  ứ p ạm vi xét xử p    t  m quy  ịn  tại Điều 293 Bộ  uật Tố 
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tụng dân sự, Tò  án  ấp p    t  m xem xét nội dung vụ án  ó  iên qu n  ến 

k áng  áo. 

[3] Xét k áng  áo t ấy rằng: Ngày 24/10/2022 giữ  bà D và  ng L t ỏ  

t uận      ể   uyển n ư ng p ần  ất  ó diện tí     iều ng ng 7 mét x   iều dài 

 ết t ử   ất 558, 559 với giá   uyển n ư ng  à 7.000.000.000   ng và tiền   t 

     à 6.000.000.000   ng. Bên bán   m kết  oàn t àn  t ủ tụ   ấp  ổi giấy 

  ứng n ận quyền sử dụng  ất sẽ   uyển n ư ng   o  ng L. T ử  559  á  bên 

 ã   uyển n ư ng xong và p í   ng L  ã  ứng giấy   ứng n ận quyền sử dụng 

 ất. Riêng một p ần t ử  558 t ì giữ   ng L và bà D  ã k  ng tiến tới ký   p 

  ng   uyển n ư ng  ư   do  á  bên t ỏ  t uận tại giấy   t     24/10/2022 

gi o diện tí    à một p ần t ử   ất     diện tí   309,7m
2
, một p ần t ử   òn  ại 

diện tí   191,3m
2
  à vi p ạm Quyết  ịn  số 42/2021/QĐ -UBND ngày 

18/10/2021  ủ  Ủy b n n ân dân tỉn  L về  iều kiện tá   t ử   ối với  ất n ng 

ng iệp trên  ị  bàn tỉn  Long An. 

[3.1] Cá  bên t ống n ất gi o tiền   o bà D  àm 02  ần 6.000.000.000 

  ng  à số tiền   t    , trong  ó  ó một p ần t ỏ  t uận     s ng   uyển 

n ư ng t ử  559  ã t ự   iện xong,  ng L  ập n ật  ứng tên t ử  mới  à 83 

(t ử   ũ 559), tờ bản    số 38, diện tí   137m
2
,  oại  ất ONT,  ất tại xã Đ, 

 uyện Đ, tỉn  Long An. S u k i t ỏ  t uận     02 ngày t ì bà D  ã gi o   o 

 ng L p ần diện tí    ất trên,  ng L  ã quản  ý sử dụng s n  ấp  ổ  át và xây 

tường rào. 

[3.2] M   dù gi o dị       ngày 24/10/2022  ối với một p ần t ử  558 và 

t ử  559 nội dung t ỏ  t uận  ã bị v   iệu  ối với một p ần t ử  558 ng y từ 

k i xá   ập do vi p ạm  iều  ấm  ủ  p áp  uật do k  ng  ảm bảo về  iều kiện 

tá   t ử . Tuy n iên,  ăn  ứ Điều 328 Bộ  uật Dân sự quy  ịn  “Đặt cọc là việc 

một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận 

đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau 

đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc 

thực hiện hợp đồng”. N ư p ân tí   trên [3.1],  ng L yêu  ầu tuyên v   iệu H p 

  ng   t     s ng n ư ng  ất ngày 24/10/2022  ư   Tò  án  ấp sơ t  m   ấp 

n ận  à   ư    ín  xá  mà   ỉ  ó  ơ sở   ấp n ận một p ần  ối với một p ần 

t ử  t ử   ất     558 diện tí   309,7m
2
. Đối với việ  t ỏ  t uận   uyển n ư ng 

t ử   ất 559  iện  á  bên  ã  oàn tất việ    uyển n ư ng,  ng L  ã n ận  ất và 

xây  àng rào nên  ần   ấp n ận một p ần p ản tố  ủ  bà D giữ nguyên p ần 

 ập n ật   ỉn   ý biến  ộng s ng tên  ng L ngày 07/02/2023  ối với t ử   ất số 

83 (t ử   ũ 559), tờ bản    số 38, diện tí   137m
2
,  oại  ất ONT,  ất tại xã Đ, 

 uyện Đ, tỉn  Long An. V   iệu một p ần H p   ng n ận tiền   t     s ng 

n ư ng  ất ngày 24/10/2022 giữ   ng L với bà D  ối với một p ần t ử   ất 

558, diện tí   309,7m
2
. 

[4] Về giải quyết  ậu quả   p   ng v   iệu: Cá  bên   uyển n ư ng p ần 

diện tí    ất t eo trí    o tại K u A, B, C. Căn  ứ t eo   ứng t ư t  m  ịn  giá 

số 191/17/02/2024/TĐGLA-BĐS ngày 17/5/2024  ủ  C ng ty  ổ p ần T3 t ể 

 iện vị trí K u A  ó giá 1.895.395.000   ng; K u B  ó giá 1.385.987.400   ng; 
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K u C  ó giá 386.106.000   ng. Tổng giá trị p ần  ất  á  bên   uyển n ư ng 

t eo giá  iện n y  à 3.667.488.000   ng. 

[4.1] Xá   ịn   á  bên  ã   uyển n ư ng  oàn t àn  K u A và t ử   ất 

k i t ỏ  t uận   uyển n ư ng  ó giá  à 7.000.000.000   ng. Vậy tín  t eo tỷ  ệ 

t uận t ì K u A tại t ời  iểm   uyển n ư ng sẽ  à 3.617.671.000   ng 

(1.895.395.000   ng : 3.667.488.000   ng x 7.000.000.000   ng). Do  ng L  ã 

 ư    o bà D số tiền 6.000.000.000   ng nên xá   ịn  số tiền   uyển n ư ng 

 oàn t àn   à 3.617.671.000   ng,  òn  ại  à tiền   t       o K u B và C  à 

2.382.329.000   ng (6.000.000.000   ng – 3.617.671.000   ng). Căn  ứ k oản 

2 Điều 131 Bộ  uật Dân sự, bà D p ải  oàn trả   o  ng L số tiền tại vị trí K u B 

và K u C  à 2.382.329.000   ng. 

[4.2] Đối với   i p í  ã  ổ  át s n  ấp  ất: Đối với vị trí  ất tại K u B, 

K u C bị tuyên v   iệu t ì p ần diện tí   s n  ấp m   dù  ng L   ư   ư    ứng 

tên trên giấy   ứng n ận quyền sử dụng  ất n ưng  ã quản  ý và sử dụng,  ư   

bà D   ng ý nên bà D  ó ng ĩ  vụ  oàn trả  ại p ần   i p í s n  ấp tại vị trí trên. 

Căn  ứ t eo   ứng t ư T  m  ịn  giá 191/17/02/2024/TĐGLA-BĐS ngày 

17/5/2024  ủ  C ng ty  ổ p ần T3, xá   ịn  số mét k ối  ã s n  ấp  à 536m
3
 

trên 446,7m
2
  ất. Vậy 1m

2
  ất  ã  ổ  át 1,199m

3
. K u A  ó diện tí   137m

2
, do 

 ó  át s n  ấp K u A  à 164,38m
3
. K u B, C  à 536m

3
 - 164,38m

3
 = 371,62m

3
. 

N ư vậy, số tiền  ng L s n  ấp K u B, C  à 371,62m
3
 x 315.000   ng = 

117.060.300   ng. 

[4.3] Đối với   i p í tường rào: Căn  ứ t eo   ứng t ư 

191/17/02/2024/TĐGLA-BĐS ngày 17/5/2024  ủ  C ng ty  ổ p ần T3 t ể  iện 

tường rào tại vị trí k u B và C  à 29,6m + 15,2m + 7,1m = 51,9m. T eo  ịn  giá 

 à 1.090.743   ng/m tường rào. T àn  tiền 1.090.743   ng x 51,9m = 

56.609.561   ng. Tổng  ộng số tiền s n  ấp  át và xây tường K u B, C bà D 

p ải  oàn  ại   o  ng L  à 173.669.862   ng. 

Tổng số tiền tại vị trí k u B và C bà D p ải  oàn trả  ại   o  ng L số tiền 

 à 2.555.999.000   ng (  i tỷ năm trăm năm mươi  ăm triệu   ín trăm   ín 

mươi   ín ng ìn   ng). 

[5] Đối với Quyết  ịn  áp dụng biện p áp k  n  ấp tạm t ời số 

17/2023/QĐ-BPKCTT ngày 19/10/2023 về việ   Cấm   uyển dị   quyền về tài 

sản  ối với tài sản   ng tr n    ấp” và  P ong tỏ  tài sản  ủ  người  ó ng ĩ  

vụ”,  ụ t ể  ấm   uyển n ư ng t ử   ất số 1009, diện tí   495m
2
, tờ bản    số 

22, t    ạ  tại xã Đ,  uyện Đ, tỉn  Long An và p ong tỏ  số tiền 850.000.000 

  ng  ủ  bà D và tiền  ãi p át sin  tại tài tiết kiệm số 6612683378779 tại Ngân 

 àng N – C i n án   uyện Đ. N ận t ấy, tài sản tr n    ấp t eo   p   ng   t 

     à một p ần t ử  số 558 và t ử  559,  iện n y bà D vẫn  ứng tên giấy 

  ứng n ận quyền sử dụng  ất t ử  558,  ng L  ứng tên t ử  559 (t ử  mới 

83); t ử   ất 1009 k  ng p ải  à tài sản   ng tr n    ấp. Cá  bên t ỏ  t uận 

  uyển n ư ng t ử   ất 559 và một p ần t ử  558 giá 7.000.000.000   ng, t eo 

  ứng t ư 191/17/02/2024/TĐGLA-BĐS ngày 17/5/2024  ủ  C ng ty  ổ p ần 
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T3 xá   ịn  giá trị tại vị trí K u B và K u C (t uộ  một p ần t ử  558)  ó giá 

trị 1.772.093.400   ng. Tuy n iên, giá trị trên   ỉ một p ần t ử  558 (t ử  558 

diện tí   501m
2
) nên việ  áp dụng biện p áp k  n  ấp tạm t ời  ối với t ử   ất 

1009 k  ng p ải  à tài sản tr n    ấp và số tiền trong tài k oản tại Ngân  àng 

 ủ  bà D  à  àm ản   ưởng  ến quyền   i  ủ  bà D. Do  ó, xét t ấy  ần  ủy 

Quyết  ịn  áp dụng biện p áp k  n  ấp tạm t ời số 17/2023/QĐ-BPKCTT ngày 

19/10/2023  ủ  Tò  án n ân dân  uyện Đứ  Hò   à  ó  ăn  ứ t eo quy  ịn  tại 

Điều 138 Bộ  uật Tố tụng dân sự. 

[5] Từ n ận  ịn  mụ  [3],   ấp n ận toàn bộ yêu  ầu k áng  áo  ủ  bà D. 

Sử  một p ần Bản án dân sự sơ t  m số 249/2024/DS-ST ngày 15 t áng 8 năm 

2024  ủ  Tò  án n ân dân  uyện Đứ  Hò , tỉn  Long An. Lời  ề ng ị  ủ  Kiểm 

sát viên Viện kiểm sát n ân dân tỉn  Long An  ó  ăn  ứ  ư     ấp n ận. 

[6] Về   i p í tố tụng tại  ấp sơ t  m 32.000.000   ng. Ông L p ải   ịu 

16.000.000   ng, bà D p ải   ịu 16.0000.000   ng. Do  ng L  ã nộp   i p í 

xong nên bà D  ó ng ĩ  vụ trả  ại   o  ng L số tiền 16.000.000   ng. 

[7] Về án p í dân sự sơ t  m: Ông L p ải   ịu 300.000   ng  ối với yêu 

 ầu tuyên v   iệu   p   ng   t     k  ng  ư     ấp n ận. K ấu trừ tiền tạm 

ứng án p í  ng L  ã nộp. 

[8] Về án p í p    t  m: Do k áng  áo  ư     ấp n ận nên bà D k  ng 

p ải   ịu án p í t eo quy  ịn  tại Điều 148 Bộ  uật Tố tụng dân sự. 

Vì  á   ẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào k oản 2 Điều 308 Bộ  uật Tố tụng dân sự. 

C ấp n ận toàn bộ yêu  ầu k áng  áo  ủ  bị  ơn bà Trần Kim D. 

Sử  một p ần Bản án dân sự sơ t  m số 249/2024/DS-ST ngày 15 t áng 8 

năm 2024  ủ  Tò  án n ân dân  uyện Đứ  Hò , tỉn  Long An. 

Căn  ứ vào Điều 5, Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 147, Điều 138, 

k oản 2 Điều 244, Điều 483 Bộ  uật Tố tụng dân sự; 

Căn  ứ vào Điều 117, Điều 123, Điều 131, Điều 328, Điều 502 Bộ  uật 

Dân sự; 

Áp dụng vào  iểm   k oản 1 Điều 12,  iểm   k oản 5 Điều 27, Điều 29 

Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n T ường vụ 

Quố   ội về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản  ý, sử dụng án p í,  ệ p í Tò  

án; 

1. C ấp n ận một p ần yêu  ầu k ởi kiện  ủ   ng Nguyễn Văn L  ối với 

bà Trần Kim D về việ  tr n    ấp  H p   ng n ận tiền   t     ngày 24/10/2022 

và H p   ng   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất số   ng   ứng 186, quyển số 

01/2023/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 11/01/2023”. 
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- V   iệu một p ần H p   ng   t     s ng n ư ng  ất ngày 24/10/2022 

giữ   ng Nguyễn Văn L với bà Trần Kim D  ối với một p ần t ử   ất số 558 

(k u B, C diện tí   309,7m
2
), t uộ  tờ bản    số 22,  oại  ất tr ng    , t    ạ  tại 

xã Đ,  uyện Đ, tỉn  Long An.  

- C ng n ận H p   ng   uyển n ư ng quyền sử dụng  ất giữ   ng 

Nguyễn Văn L với bà Trần Kim D  ư   ký tại Văn p òng C1 số 186, quyển số 

01/2023/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 11/01/2023  ối với t ử   ất số 559 ( ũ) mới 

 à 83 (k u A), tờ bản    số 38, diện tí   137m
2
,  oại  ất ONT, tại xã Đ,  uyện 

Đ, tỉn  Long An. 

Vị trí khu A, B, C theo mảnh trích đo địa chính số 126/2024 do Công ty 

TNHH Đ1 được Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ tại huyện Đ duyệt ngày 

26/03/2024. 

2. Buộ  bà Trần Kim D p ải trả  ại   o  ng Nguyễn Văn L số tiền  ã 

n ận     2.382.329.000   ng (  i tỷ b  trăm tám mươi   i triệu b  trăm   i 

mươi   ín ng ìn   ng). 

3. Buộ  bà Trần Kim D  ó ng ĩ  vụ t  n  toán  ại   o  ng Nguyễn Văn L 

  i p í  ổ  át s n  ấp  ất và xây dựng tường rào tại vị trí k u B, C với số tiền 

173.669.862   ng (một trăm bảy mươi b  triệu sáu trăm sáu mươi   ín ng ìn 

tám trăm sáu mươi   i   ng). 

4. Đìn    ỉ yêu  ầu  ủ   ng Nguyễn Văn L về việ  buộ  bà Trần Kim D 

trả  ãi t eo mứ   ãi suất Ngân  àng trên số tiền 6.000.000.000   ng tín  từ ngày 

08/02/2023   o  ến k i Tò  án giải quyết xong vụ việ . 

5. C ấp n ận yêu  ầu p ản tố  ủ  bà Trần Kim D về việ  buộ   ng 

Nguyễn Văn L tiếp tụ  t ự   iện H p   ng   t     và s ng n ư ng  ất ngày 

24/10/2022  ối với t ử   ất 559 n y  à t ử   ất số 83, tờ bản    số 38, diện tí   

137m
2
,  oại  ất ONT, tại xã Đ,  uyện Đ, tỉn  Long An; Giữ nguyên p ần  ập 

n ật   ỉn   ý biến  ộng s ng tên  ng Nguyễn Văn L ngày 07/02/2023; Bá  yêu 

 ầu p ản tố buộ   ng Nguyễn Văn L p ải trả tiền giá trị  ất   ên   ệ     o bà 

Trần Kim D  ối với diện tí   nằm ngoài H p   ng   t     s ng n ư ng  ất 

ngày 24/10/2022  ủ  t ử  558. 

6. Về   i p í t  m  ịn ,  o  ạ ,  ịn  giá tổng  ộng  à 32.000.000 (b  

mươi   i triệu)   ng. Ông Nguyễn Văn L p ải   ịu 16.000.000 (mười sáu triệu) 

  ng. Bà Trần Kim D p ải   ịu 16.000.000 (mười sáu triệu)   ng. Ông Nguyễn 

Văn L  ã nộp tiền tạm ứng  à 32.000.000   ng,  ã   i p í xong. Buộ  bà Trần 

Kim D p ải  oàn trả   o  ng Nguyễn Văn L số tiền 16.000.000 (mười sáu triệu) 

  ng. 

7. Kể từ ngày  ó  ơn yêu  ầu t i  àn  án  ủ  người  ư   t i  àn  án ( ối 

với  á  k oản tiền p ải trả   o người  ư   t i  àn  án) bên  ó ng ĩ  vụ   ư  t i 

 àn  xong số tiền trên t ì  òn p ải trả   o bên  ư   t i  àn  án k oản tiền  ãi 

suất t eo mứ   ãi suất quy  ịn  tại k oản 2 Điều 468 Bộ  uật Dân sự tương ứng 
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với số tiền và t ời gi n   ư  t i  àn , trừ trường   p  á  bên  ó t ỏ  t uận 

k á . 

8. Hủy Quyết  ịn  áp dụng biện p áp k  n  ấp tạm t ời số 17/2023/QĐ-

BPKCTT ngày 19/10/2023  ủ  Tò  án n ân dân  uyện Đứ  Hò  về việ   Cấm 

  uyển dị   quyền về tài sản  ối với tài sản   ng tr n    ấp” và  P ong tỏ  tài 

sản  ủ  người  ó ng ĩ  vụ”  ối với t ử   ất số 1009, diện tí   495m
2
, tờ bản    

số 22, t    ạ  tại xã Đ,  uyện Đ, tỉn  Long An và p ong tỏ  số tiền 850.000.000 

  ng  ủ  bà Trần Kim D và tiền  ãi p át sin  tại tài k oản tiết kiệm số 

6612683378779 tại Ngân  àng N - C i n án   uyện Đ. 

9. Về án p í dân sự sơ t  m: Bị  ơn bà Trần Kim D  à người   o tuổi 

 ư   miễn nộp án p í. 

Buộ   ng Nguyễn Văn L p ải   ịu 300.000 (b  trăm ng ìn)   ng. K ấu 

trừ tiền tạm ứng án p í  ng Nguyễn Văn L  ã nộp 66.250.000   ng  (sáu mươi 

sáu triệu   i trăm năm mươi ng ìn   ng) t eo  á  biên   i t u số 0005854 ngày 

03/10/2023; số 0005853 ngày 03/10/2023 và số 0004744 ngày 03/6/2024 tại C i 

 ụ  T i  àn  án dân sự  uyện Đứ  Hò . Hoàn trả   o  ng Nguyễn Văn L số tiền 

65.950.000 (sáu mươi  ăm triệu   ín trăm năm mươi ng ìn)   ng. 

10. Về án p í dân sự p    t  m: Bà Trần Kim D k  ng p ải   ịu. 

11. Án xử   ng k  i p    t  m  ó  iệu  ự  p áp  uật t i  àn  ng y s u 

k i tuyên án. 

Trong trường   p bản án  ư   t i  àn  t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật T i 

 àn  án dân sự t ì người  ư   t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án dân sự 

 ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  

 o   bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy  ịn  tại  á  Điều 6,7, 7 , 7b và 9 Luật 

T i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Điều 

30 Luật T i  àn  án dân sự. 

Nơi nhận: 
- TAND  ấp   o tại TP. HCM; 

- VKSND tỉn  Long An; 

- TAND  uyện Đứ  Hò ; 

- C i  ụ  THADS  uyện Đứ  Hò ; 

- Cá   ương sự; 

- Lưu: H  sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Tuyền 

 


